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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  

Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức  
 thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Thực hiện Quyết định số 1935/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại 
Việt Nam;  

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ 
chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam. 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi áp dụng:  
a) Thông tư này quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay 

nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đề án) từ nguồn 
ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng, xử lý tài sản, dụng cụ, vật tư, nguyên vật 
liệu của Đề án; 

b) Trường hợp sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và 
ngoài nước cho các hoạt động của Đề án được thực hiện theo thỏa thuận của nhà 
tài trợ. Trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ không 
có thỏa thuận về mức chi thì áp dụng mức chi quy định tại Thông tư này.  

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
cá nhân sử dụng kinh phí để thực hiện các hoạt động của Đề án. 
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 Điều 2. Kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án 
1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, cụ thể: 
a) Từ nguồn vốn của Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia về Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 để mua thiết bị 
dạy nghề kèm theo dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thi đối với các nghề 
thuộc danh mục nghề trọng điểm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

b) Từ dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo để mua thiết bị dạy nghề kèm 
theo dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thi của các nghề không thuộc danh 
mục nghề trọng điểm và kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động tổ 
chức thi tay nghề thuộc trách nhiệm tài chính của nước tổ chức đăng cai hội thi.  

2. Kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.  
3. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 
Điều 3. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Đề án 
1. Chi cho công tác xây dựng kế hoạch tổ chức, giám sát, quy chế thi, lập đề 

cương, chương trình; ra đề thi, thuê bản vẽ minh họa cho các đề thi, sao in, đóng 
gói, niêm phong đề thi; chấm thi, xét kết quả thi và tổng hợp báo cáo; chi trang 
phục cho đoàn tham dự thi tay nghề ASEAN và chi khen thưởng cho thí sinh đoạt 
giải, giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng cho thí sinh 
đoạt giải: nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 8, Điều 3; 
khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 4; điểm c, khoản 3 Điều 6 và Điều 7 Thông tư liên tịch số 
43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề 
các cấp. 

2. Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn:  
a) Tổ chức hội nghị, họp trong nước của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu 

ban; họp báo; họp phê duyệt kế hoạch, phương án, chương trình, kịch bản hội nghị, 
khai mạc, bế mạc, tổng kết; tổ chức tập huấn phục vụ công tác tổ chức kỳ thi: nội 
dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức 
các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 
(sau đây viết tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC). Ngoài ra, chi bồi dưỡng cho 
các đại biểu tham dự mức 100.000 đồng/người/buổi. Riêng đối với đại biểu là 
khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được hỗ trợ tiền ăn, chỉ 
được hỗ trợ 70.000 đồng/người/buổi;  
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b) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế giữa các nước trước kỳ thi: căn cứ vào 
Đề án và Điều lệ quy định của kỳ thi, đối tượng tham gia, nội dung và mức chi 
thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi 
tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong 
nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2010/TT-BTC). Riêng một số nội dung và 
mức chi được quy định như sau: 

- Chi tổ chức ăn trưa trong thời gian họp:  
+ Trưởng đoàn: mức tối đa 500.000 đồng/suất;  
+ Đại biểu khác (áp dụng cả đại biểu là người Việt Nam): mức tối đa 300.000 

đồng/suất. 
Mức chi trên bao gồm cả tiền đồ uống, chưa bao gồm các loại thuế phải trả nhà 

cung cấp dịch vụ theo quy định hiện hành. 
- Chi bồi dưỡng: 
+ Các thành viên tiểu ban, cán bộ giám sát kỹ thuật, cán bộ hỗ trợ kỹ thuật 

được Trưởng Ban tổ chức kỳ thi tay nghề ASEAN ra quyết định bằng văn bản huy 
động phục vụ hội nghị, hội thảo mức tối đa 150.000 đồng/ngày/người; 

+ Nhân viên phục vụ (an ninh, y tế, bảo vệ, lái xe, lễ tân, tình nguyện viên, sỹ 
quan liên lạc), phóng viên báo chí Việt Nam tham gia đưa tin hội nghị được 
Trưởng Ban tổ chức phê duyệt danh sách: mức tối đa 100.000 đồng/ngày/người. 

Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày, chỉ 
được hưởng một mức thù lao cao nhất. Số ngày được hưởng tiền bồi dưỡng là số 
ngày thực tế phục vụ trong thời gian chính thức diễn ra hội nghị, hội thảo. Khi đã 
hưởng tiền bồi dưỡng thì không được hưởng tiền làm thêm giờ.  

- Chi hỗ trợ cước điện thoại di động của cán bộ trong thời gian diễn ra Hội 
nghị Ủy ban Tổ chức lần thứ nhất và Ủy ban Kỹ thuật lần thứ nhất: 

+ Thành viên Ban Tổ chức, trưởng các Tiểu ban: 300.000 đồng/người/hội nghị; 
+ Thành viên các Tiểu ban: 200.000 đồng/người/hội nghị; 
+ Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Tổ chức quyết định danh sách cán bộ 

được thanh toán cước điện thoại di động, mức cước tối đa không quá 200.000 
đồng/người/hội nghị. 

3. Chi mua thiết bị, dụng cụ đối với những nghề dự thi không thuê được thiết 
bị, dụng cụ trên thị trường theo yêu cầu của đề thi; vật tư, nguyên vật liệu, hàng 
hóa, dịch vụ liên quan phục vụ thi theo yêu cầu đề thi của từng nghề. Việc mua 
sắm thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu và Thông tư số 68/2012/TT-BTC 
ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm 
duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 


